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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

HỌP GIAO BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

        Thông báo: Viện ĐT Sau đại học kính mời Ban cán sự các lớp khóa 2020 đợt 2; khóa 2021 đợt 1 và 2; khoá 2022 đợt 1 họp Giao ban 

đào tạo sau đại học vào 16h00 Chủ nhật ngày 09/10/2022 tại phòng 209 A6. 

      Trân trọng! 

Lịch học tập 

1.  

TĐH 2021-1 

TĐH 2021-2 

TĐH 2022-1 

Xử lý số tín hiệu 

Quản lý năng lượng 

Trần Sinh Biên 

Vương Đức Phúc 

Cả ngày T7 

Sáng CN 

802 A6 

305 A3 
 

2.  
KTĐT 2021-1 

KTĐT 2022-1 
Hệ thống thông tin hàng hải Trần Xuân Việt Sáng CN 806 A6  

3.  
QLDA 2021-2 lớp 1 

QLDA 2022-1 
Quản lý hợp đồng nâng cao Lê Thị Hương Giang Cả ngày T7 901 A6  

4.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 
Quản lý chất lượng môi trường Phạm Thị Dương Sáng T7 207 A6  

5.  
QLMT 2021-2 

QLMT 2022-1 

Quản lý chất lượng môi trường 

Quản lý môi trường đô thị và khu CN 

Phạm Thị Dương 

Nguyễn Xuân Sang 

Sáng T7 

Sáng CN 
207 A6  

6.  KTTT 2021-1 Phân tích độ bền mỏi CTBDĐ Lê Hồng Bang Cả ngày T7 205 A6  

7.  KTTT 2022-1 Công nghệ hiện đại trong đóng tàu Vũ Văn Tuyển Cả ngày T7 305 A3  

8.  CNTT 2021-1 Kỹ thuật học sâu Nguyễn Hữu Tuân Cả ngày CN 202 A6  

9.  CNTT 2021-2 Học máy Lê Quyết Tiến Chiều T7 207 A6  
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10.  CNTT 2022-1 Các PP phân tích thiết kế phần mềm tiên tiến Trần Thị Hương Cả ngày T7 314 A4  

11.  
QLHH 2021-1 

QLHH 2021-2 
Luật HH và các công ước quốc tế về HH Nguyễn Mạnh Cường Cả ngày CN 208 A6  

12.  

QLHH 2021-1 

QLHH 2021-2 

QLHH 2022-1 

Luật biển và các vấn đề liên quan Nguyễn Mạnh Cường Cả ngày T7 208 A6  

13.  BĐAT 2022-1 Hải Văn Nguyễn Thị Diễm Chi Cả ngày T7 VPBM  

14.  
QL Kỹ thuật 2021-1 

QL Kỹ thuật 2021-2 

Máy lạnh và điều hoà không khí 

Quản lý dự án công nghiệp 

Lê Văn Điểm 

Phạm Văn Triệu 

Cả ngày T6 

Cả ngày T7 

205 A6 

212 A3 
 

15.  QLSX 2021-2 Hệ thống sản xuất linh hoạt Nguyễn Tiến Dũng Cả ngày T7 713 A6  

16.  
QLSX 2021-2 

QLSX 2022-1 
Quản lý sản xuất Ngô Gia Việt Sáng CN 306 A6  

17.  QLKT 2021-2 lớp 1 Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN 301 A6  

18.  QLKT 2021-2 lớp 3 Quản trị công ty  Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7 202 A6  

19.  QLKT 2022-1 lớp 1 Marketing Hoàng Thị Thuý Phương Cả ngày T7, sáng CN 302 A6 09h00  

20.  
QLTC 2021-1 

QLTC 2021-2 

QLTC 2022-1 

Quản trị chiến lược Mai Khắc Thành Cả ngày T7 303 A6  

21.  QLTC 2022-1 Quản lý thuế Tô Văn Tuấn Sáng CN 303 A6  

22.  
QLVT 2021-2  

QLVT 2022-1  
Kế toán quản trị Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T7, sáng CN 305 A6  
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23.  Tuyển sinh 2022 - 2 Ôn Kinh tế học Trương Thị Như Hà Cả ngày T7 306 A6  

24.  QLKT 2021-1 lớp 3 Phương pháp NCKH Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

25.  QLKT 2021-2 lớp 6 Logistics Nguyễn Minh Đức Cả ngày T7, CN   

26.  QLKT 2022-1 lớp 3 Quản lý Nhà nước về kinh tế Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

27.  
QLHH 2021-1 lớp 2 

QLHH 2021-2 lớp 3 
An toàn hàng hải Đỗ Văn Cường Cả ngày T7, CN   

28.  QLHH 2022-1 lớp 2 Khoa học quản lý và quản lý hàng hải Nguyễn Cảnh Sơn Cả ngày T4, T5   

Lịch thi kết thúc học phần 

29.  QLKT 2021-2 lớp 2 

Thi: Phân tích chính sách kinh tế xã hội 

Thi: Marketing 

Thi: Quản lý nguồn nhân lực 

Thi: Quản trị chiến lược 

Đào Văn Thi 

Hoàng Chí Cương 

Mai Khắc Thành 

Mai Khắc Thành 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 

209 A6  

30.  
CNTT 2021-1 

CNTT 2021-2 

Thi: Các phương pháp phát triển phần mềm 

tiên tiến 

Nguyễn Trung Đức 
08h00 sáng T7 209 A6  

31.  
KTTT 2020-2 

KTTT 2021-1 

Thi: Lý thuyết tối ưu trong đóng tàu 

Thi: Thiết kế tối ưu tàu và CTB di động 

Đỗ Tất Mạnh 

Lê Hồng Bang 

08h30 sáng CN 

09h30 sáng CN 
209 A6  

32.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 
Thi: Các quá trình cơ bản trong KTMT Phạm Thị Dương 08h30 sáng CN 209 A6  

33.  QLKT 2022-1 lớp 1  Thi: Triết học Phan Văn Chiêm 14h00 chiều CN 209 A6  
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34.  
QLTC 2022-1 

QLVT 2022-1 
Thi: Triết học Mạc Văn Nam 14h00 chiều CN 209 A6  

35.  

Lớp 3: BĐAT, QLHH, 

QLMT, CNTT, TĐH, 

KTĐT, KTTT, QLSX, 

QLDA khóa 2022-1 

Thi: Triết học Quách Thị Hà 14h00 chiều CN 305 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện - CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Đỗ Tất Mạnh - T7, Trần Minh Tuấn - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                        (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký) 

 

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


